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KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2011-2012


       
Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012; 

      
Căn cứ Hướng dẫn số 5433/BGDĐT-GDTX ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với Giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Hướng dẫn số 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2011-2012;       


Căn cứ nhiệm vụ của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2011 -2012; Hướng dẫn số 7793/SGD&ĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với GDTX;

Căn cứ Hướng dẫn số 7972/SGD&ĐT-KHCN ngày 01/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2011-2012; 
Trung tâm xây dựng kế hoạch ứng dung CNTT năm học 2011-2012 như sau,

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUNG TÂM
1. Cơ sở vật chất 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1 
	Tổng diện tích
	m2
	4.487,3

	2 
	Số phòng học
	Phòng
	19

	3 
	Số phòng chức năng
	Phòng
	01

	4 
	Phòng làm việc
	Phòng
	11

	5 
	Số máy tính/ máy chủ
	Chiếc
	67/1

	6 
	Số máy chiếu/máy chiếu hắt
	Chiếc
	03/02

	7 
	Số máy in
	Chiếc
	11

	8 
	Phòng Tin học
	Phòng
	02

	9 
	Mạng Internet
	Hệ thống
	04

	10 
	Nối mạng Lan
	Hệ thống
	04

	11 
	Số lượng GVdạy tin
	Giáo viên
	02

	12 
	Số lớp/ số học sinh học tin học
	Lớp/ học sinh
	15/628



2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	BGĐ
	GV
	NV

	1
	Giới tính
	Nam
	15
	2
	4
	9

	
	
	Nữ 
	37
	0
	30
	7

	2
	Đội ngũ
	Biên chế
	24
	2
	18
	4

	
	
	Hợp đồng Sở
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hợp đồng TT
	28
	0
	16
	12

	
	
	Tổng
	52
	2
	34
	16

	3
	Trình độ
	Trên (sau) đại học
	6
	1
	5
	0

	
	
	Đại học
	33
	1
	29
	3

	
	
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0

	
	
	Trung cấp
	1
	0
	0
	1

	
	
	Phổ thông
	12
	0
	0
	12

	
	
	Tổng
	52
	2
	34
	16

	4
	Độ tuổi
	Dưới 30
	10
	0
	6
	4

	
	
	Từ 30 đến 39
	17
	0
	16
	1

	
	
	Từ 40 đến 49
	3
	0
	1
	2

	
	
	Trên 50 
	22
	2
	9
	11

	
	
	Tổng
	52
	2
	32
	18

	5
	CB,GV nghỉ hưu (có danh sách theo mẫu gửi kèm)
	0
	0
	0
	0

	6
	Đảng viên
	10
	02
	07
	01



3. Học sinh và học viên:

	TT
	Khối
	Số lớp
	Số học sinh
	Nữ
	Dân tộc
	Diện CS
	Ghi chú

	1. 
	BT.THCS
	4
	75
	32
	1
	5
	

	2. 
	BT.THPT
	13
	474
	240
	10
	1
	

	3. 
	THPT
	3
	76
	29
	
	1
	

	Tổng
	17
	625
	301
	11
	7
	


II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tạo sự chuyển biến sâu sắc về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong Trung tâm, trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục.

2. Tất cả các cá nhân, các tổ của Trung tâm quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung công tác của năm học, tập trung nguồn lực và hoạt động ứng dụng CNTT.

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Tất cả các cá nhân, đơn vị, Trung tâm thường xuyên trao đổi thông tin, văn bản, điều hành qua thư điện tử (100 %).
2. Trung tâm xây dựng website với tên: gdtxdongda.edu.vn, hệ thống thư điện tử có đuôi:@gdtxdongda.edu.vn tổ chức quản lý, cập nhật thông tin thường xuyên. 

3. Bổ sung 02 phòng thực hành máy tính nối mạng nội bộ (LAN) và Internet phục vụ dạy và học tin học cho giáo viên và học sinh; phấn đấu quản lý, khai thác một cách hợp lý, hiệu quả.
4. 100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Phấn đấu có 100% học sinh từ lớp 10-12 được học tin học theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Thí điểm dạy nghề Tin học cho học sinh TH, THCS và nhân dân.
5. Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, viên chức có tuổi dưới 50 (đối với nam) và dưới 45 (đối với nữ). 

6. Mỗi giáo viên tự xây dựng được ít nhất 2 bài giảng điện tử, 01 bài giảng E-learning, 10 đề kiểm tra và đáp án, góp phần xây dựng kho học liệu điện tử trên WEBS của Trung tâm.

7. Trung tâm phấn đấu sử dụng đồng bộ các phần mềm quản lý: QL học sinh và kết quả học tập, QL tài chính, nhân sự, QL thư viện, QL học liệu điện tử.

8. Phấn đấu có sản phẩm dự cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-learning”; xây dựng kho học liệu điện tử của Trung tâm. Đạt từ 01-03 giải cao. 

9. Tham gia tốt nhất “ Ngày hội công nghệ thông tin lần thứ 2 “ của Sở GD-ĐT.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT 
Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua. 

Trung tâm tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng sau:

a) Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
b) Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;

c) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

d) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;

đ) Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về quản lý game online; 

e) Thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode TCVN 6909:2002; Chấm dứt hẳn việc sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm quản lý thi sử dụng phông chữ ABC.

2. Khai thác website của Trung tâm
Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Trung tâm tại địa chỉ www.gdtxdongda.edu.vn . Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin, văn bản giữa trong Trung tâm, Trung tâm với Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa, các đơn vị trực thuộc qua hệ thống thư điện tử http://mail.gdtxdongda.edu.vn (gdtx-dongda.hanoiedu.vn). Mở hộp thư điện tử và truy cập website của ngành (văn phòng) và của Trung tâm ít nhất 2 lần/ ngày vào 9h00 và 16h30. 

Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn, của ngành giáo dục Hà nội tại địa chỉ http://daotao.hanoi.edu.vn và của Trung tâm tại địa chỉ trên. Tải về các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu điện tử. Đồng thời huy động giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung.

3. Định hướng xây dựng website của Trung tâm
Trung tâm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có website thông tin trên internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường (thông tư 06/2010/TT-BGĐT ngày 26/02/2010 của Bộ GD&ĐT).
4. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở

Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cài đặt phần mềm mã nguồn mở. Cụ thể là:

- Sử dụng bộ phần mềm văn phòng Open Office Org đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng và dạy tin học; 

- Trình duyệt web Google Chrome, Firefox; 

- Bộ gõ tiếng Việt Unikey phiên bản 4.0 trở lên; 

- Phần mềm Moodle quản lý e-Learning;

- Phần mềm quản lý mạng lớp học Mythware, i-Talc của Intel….
5. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học

“Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT” (Theo Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Trung tâm tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học. Ví dụ: Giáo viên bộ môn dạy nhạc cần tự khai thác, trực tiếp sử dụng các phần mềm dạy nhạc phù hợp với nội dung và phương pháp của môn nhạc, không sử dụng giáo viên tin học soạn chương trình dạy nhạc thay cho giáo viên dạy nhạc. Giáo viên môn văn có thể tích hợp dạy phương pháp trình bày văn bản. Tương tự như vậy với các môn học khác; 

- Cần nhận thức CNTT là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong quá trình giảng dạy như: Nội dung trình chiếu không phù hợp, thời gian trình chiếu nhiều, âm thanh ồn ào, quá nhiều màu sắc, hiệu ứng chuyển động không cần thiết, kích thước chữ quá nhỏ… 

- Trung tâm trang bị phần mềm xây dựng, quản lý, ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiêm, kho bài giảng điện tử giúp giáo viên có thêm công cụ trong đổi mới phương pháp dạy học tích cực.

-  Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ e -Learning theo chuẩn quốc tế SCORM; 

- Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S. Ting tổ chức, với khẩu hiệu chung “Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên tự xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử”.  

- Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng e-Learning về địa chỉ: http://gdtxdongda.edu.vn. Các bài đảm bảo chất lượng sẽ gửi về Sở GD&ĐT để thẩm định, tuyển chọn và gửi về Bộ GD&ĐT để tổ chức đánh giá, trao giải thưởng toàn quốc và đưa lên mạng chia sẻ.

6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính tại. Trung tâm. Cụ thể: 

- Xây dựng hệ thống quản lý trung tâm theo hướng trực tuyến (online), tập trung nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và nhân lực quản trị hệ thống. 

- Tổ chức đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi và bền vững của tất cả các phần mềm quản lý.

- Tổ chức thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cho phụ huynh học sinh thông qua hệ thống website, học bạ điện tử trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

7. Tổ chức Ngày hội CNTT cấp cơ sở và tham dự Ngày Hội CNTT cấp Ngành

- Tổ chức phát động phong trào xây dựng phần mềm, website phục vụ công tác quản lý Trung tâm và dạy học, đồ dùng dạy học tự làm, bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM…

- Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT có hiệu quả trong công việc; Hưởng ứng cuộc thi kỹ năng CNTT trong giảng dạy và nghiệp vụ.

- Tích cực tổ chức Ngày hội CNTT tại cơ sở và tham dự các nội dung hoạt động trong Ngày hội công nghệ thông tin toàn Ngành dự kiến tổ chức vào tháng 3/2012.


8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng dụng CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý

- Tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.  Tổ chức có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng theo hướng thiết thực, cập nhật, ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở, khai thác thông tin trên Internet, giới thiệu những địa chỉ hay, có ích với giáo viên.

- Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dưới 50 tuổi đối với nam và dưới 45 đối với nữ. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các kỹ năng cơ bản (soạn thảo văn bản, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, e-learning, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy...), biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy.

9. Tiếp tục triển khai dạy tin học trong nhà trường.
Tiếp tục triển khai giảng dạy môn tin học và nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh tg học phổ thông. Phấn đấu đạt 100% học sinh, học viên được học tin học theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể:

- Giáo viên và học sinh tích cực sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong và ngoài các giờ học tin học.

- Cập nhật chương trình, nội dung giảng dạy theo hướng mô đun kiến thức  hiện đại, thiết thực, linh hoạt thay vì chỉ dùng một bộ chương trình và sách tin học. Ưu tiên các phần mềm văn phòng mã nguồn mở, e-mail và khai thác Internet phục vụ cho học tập, trước khi học lập trình.

10. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất thiết bị CNTT và truyền thông, làm cơ sở cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập

Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:

- Trung tâm có một số máy tính xách tay, kết nối mạng Internet để giáo viên chuẩn bị bài giảng có ứng dụng CNTT.

- Tăng cường trang bị máy tính có kết nối mạng Internet trong phòng học chức năng để thu hút, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác thông tin phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu. 

- Để phục vụ công tác dạy môn Tin học và ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học các môn học khác, trung tâm thực hiện kết nối mạng nội bộ (LAN) và Internet cho phòng thực hành máy tính(1-2 phòng), đảm bảo tỉ lệ số học sinh/máy tính nhỏ hơn hoặc bằng 20 (( 20).

- Trang bị thêm các thiết bị điện tử kỹ thuật số khác phục vụ cho giảng dạy như: máy quét ảnh, máy chiếu vật thể 3 chiều, máy ảnh số, kết nối dụng cụ thí nghiệm thực hành với máy tính... 

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và thiết bị điện tử kỹ thuật số, định kỳ một lần/học kỳ. Có kế hoạch kinh phí sửa chữa, thay thế thiết bị CNTT ngay từ đầu năm học. Xây dựng nội qui, qui chế phòng học tin học.
- Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nâng cấp kết nối Internet; Phổ biến kết nối Internet bằng công nghệ 3G đến mọi giáo viên; Khai thác hiệu quả hệ thống học bạ điện tử; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý trường học trực tuyến.

11. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT của Trung tâm, tại các tổ nhóm
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của Trung tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên. Ban biên tập trang WEBSITE của Trung tâm. Các chế độ giáo viên kiêm phụ trách CNTT, thành viên Ban biên tập trang WEBSITE, cộng tác viên viết bài, các tiêu chí thi đua và mức thưởng gắn với ứng dụng CNTT.
- Phân công giáo viên có trình độ phụ trách CNTT trong mỗi tổ nhóm chuyên môn. Các tổ nhóm đều có kế hoạch định hướng ứng dụng CNTT phù hợp với tổ nhóm của mình.

- Trong công tác tuyển dụng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cần kiểm tra kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT bằng khả năng đáp ứng yêu cầu công việc thực tế, không áp dụng theo hình thức kiểm tra việc có hay không có chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C./.
	Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT Hà Nội;

- Phòng KH-CN;                (Để B/c)

- Phòng GDTX;

- Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Hoàng Văn Sơn


(Kèm theo Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2011-2012 có 01 phụ lục)
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